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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 59/2023/DS-PT
Ngày: 23 - 8 - 2023
“V/v tranh chấp chia di sản thừa kế”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Toàn.
Các thẩm phán: Ông Hoàng Tiến Dũng;

Ông Nguyễn Quang Vũ.
- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thư ký Toà án nhân dân

tỉnh Phú Thọ.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà

Tôn Thị Thanh Hương - Kiểm sát viên.
Ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tiến hành

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 38/2023/TLPT - DS ngày 08
tháng 5 năm 2023 về “tranh chấp chia di sản thừa kế”.

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 17/2022/DSST ngày 30 tháng 12 năm 2022 của
Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 46/2023/QĐXXPT-DS
ngày 15 tháng 6 năm 2023, Quyết định hoãn phiên tòa và Thông báo mở lại phiên
tòa, giữa các đương sự:

* Nguyên đơn:
1. Bà Tống Thị T; sinh năm 1953
2. Bà Tống Thị N; sinh năm 1958
Nơi cư trú: Khu C, xã Q, huyện T, tỉnh Phú Thọ. Bà T và bà N đều có đơn xin

xét xử vắng mặt.
* Bị đơn: Ông Tống Văn N1; sinh năm 1957
Người được ông N1 ủy quyền: Vợ chồng anh Tống Phi H, sinh năm 1985 và

chị Nguyễn Thu H1, sinh năm 1989.
Đều có nơi cư trú: Khu C, xã Q, huyện T, tỉnh Phú Thọ.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Bà Phạm Thị M; sinh năm 1959
Người được bà M ủy quyền: Vợ chồng anh Tống Phi H, sinh năm 1985 và chị

Nguyễn Thu H1, sinh năm 1989.
Đều có nơi cư trú: Khu C, xã Q, huyện T, tỉnh Phú Thọ.
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2. Bà Tống Thị T1; sinh năm 1951. Vắng mặt
Nơi cư trú: Khu Đoàn Kết, xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
3. Anh Tống Phi H; sinh năm 1985
4. Chị Tống Thị N2; sinh năm 1987
Đều có nơi cư trú: Khu C, xã Q, huyện T, tỉnh Phú Thọ
(Anh H và chị N2 là con của ông N1, bà M)
Bà M, anh H, chị N2 có mặt.
5. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện T do ông Đinh Hải N3 – Phó Trưởng

phòng Tài nguyên & Môi trường và ông Lê Đức V – Chánh Thanh tra huyện T đại
diện theo ủy quyền. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:
* Theo đơn khởi kiện, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa,

nguyên đơn là bà Tống Thị T và bà Tống Thị N thống nhất trình bày:
Bố đẻ bà là Tống Văn P (đã chết năm 2001), mẹ đẻ bà là Nguyễn Thị T2 (đã

chết năm 2016). Bố mẹ đẻ bà sinh được 04 người con hiện đều đang ở tại huyện T
gồm:

1. Tống Thị T1 đang ở tại khu Cây Xa, xã Quảng Yên
2. Tống Thị T hiện đang ở tại khu Chò Làng Não, xã Quảng Yên
3. Tống Văn N1 hiện đang ở tại khu Cây Xa, xã Quảng Yên
4. Tống Thị N hiện đang ở tại khu C, xã Q
Bố mẹ đẻ bà có thửa đất số 120b, diện tích hơn 1.000,0 m2 ở tại khu C, xã Q

(trước đây là khu A, xã T), nguồn gốc đất là do bố mẹ đẻ bà tạo lập và sinh sống
ổn định trên đất đã từ rất lâu cho đến khi chết. Khi bố mẹ bà còn sống thì ở cùng
bố mẹ bà là vợ chồng em trai Tống Văn N1, Phạm Thị M. Năm 2001, bố đẻ bà
chết không có di chúc, mẹ đẻ bà tiếp tục sinh sống trên thửa và vợ chồng ông N1,
bà M vẫn ở cùng với mẹ đẻ bà. Năm 2016, mẹ đẻ bà chết không có di chúc, vợ
chồng ông M tiếp tục sinh sống, quản lý sử dụng toàn bộ thửa đất.

Trong thời gian ở chung cùng bố mẹ đẻ bà thì năm 2000, ông N1 đã tự ý kê
khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đứng tên ông
Tống Văn N1, khi đó bố mẹ đẻ bà vẫn còn sống và đều đang sinh sống trên thửa
đất nhưng không biết, không được sự đồng ý của bố mẹ đẻ bà vì vậy việc cấp
GCNQSDĐ cho ông Tống Văn N1 là không đúng. Nay bà T, bà N xác định toàn
bộ thửa đất trên là tài sản của bố mẹ đẻ bà để lại, khi chết không có di chúc vì vậy
bà đề nghị Tòa án chia thừa kế theo quy định. Tại phiên tòa bà T, bà N thống nhất
chỉ yêu cầu được chia thừa kế quyền sử dụng đất với chiều dài theo mặt đường
Tỉnh lộ là 5m, sâu vào hết đất và giao cho bà T trực tiếp quản lý.

* Bị đơn là ông Tống Văn N1 vắng mặt nên không có lời trình bày.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- Bà Phạm Thị M trình bày xác nhận bà và ông Tống Văn N1 kết hôn với nhau

năm 1979, về quan hệ gia đình đúng như bà T, bà N đã trình bày. Sau khi kết hôn
với ông N1 thì vợ chồng bà ở cùng bố mẹ đẻ ông N1 là cụ Tống Văn P và cụ
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Nguyễn Thị T2 trên thửa đất hiện nay mà vợ chồng bà đang ở, vợ chồng bà là
người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cụ P, cụ T2 cho đến khi các cụ chết. Năm
1991 vợ chồng bà làm nhà ở trên đất hiện nay vẫn đang sử dụng. Năm 2001, cụ P
chết, cụ T2 và vợ chồng bà tiếp tục sinh sống trên đất cho đến năm 2016 thì cụ T2
chết. Khi bố mẹ chồng là cụ P, cụ T2 còn sống đã đồng ý và viết giấy cho vợ
chồng bà toàn bộ tài sản đất đai nên ngày 29/12/2000 vợ chồng bà đã được UBND
huyện T cấp GCNQSDĐ số T 156261 đứng tên hộ ông Tống Văn N1. Quá trình
vợ chồng bà sinh sống sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, không ai có ý
kiến gì. Năm 2010, vợ chồng bà đã tặng cho con trai là Tống Anh T3 (anh T3 đã
chết), vợ là Chu Thị Thanh H2 (đã bị Tòa án tuyên bố mất tích) diện tích 100,0 m2
đất ở. Bà xác nhận nguồn gốc toàn bộ thửa đất hiện nay mà vợ chồng bà đang sinh
sống, sử dụng đúng là của bố mẹ chồng là Tống Văn P và Nguyễn Thị T2 nhưng
đã cho vợ chồng bà và đã được UBND huyện T cấp GCNQSDĐ vì vậy thuộc
quyền sử dụng của vợ chồng bà. Trước đây bà T, bà N1 có yêu cầu chia, vì là đất
của bố mẹ để lại nên vợ chồng bà đã đồng ý cho bà T, bà N 05 m chiều dài mặt
đường nhưng bà T, bà N không đồng ý mà đòi nhiều hơn. Nay bà T, bà N tiếp tục
yêu cầu chia vợ chồng bà không đồng ý vì trước đây đã cho nhưng không lấy
nhưng nay bà T, bà N yêu cầu được chia 05 m mặt đường, quan điểm của bà đồng
ý cho nhưng với điều kiện là bà sẽ bán rồi sau đó cho bằng tiền còn cho bao nhiêu
là do vợ chồng bà chứ không đồng ý chia bằng đất.

- Bà Tống Thị T1 trình bày xác nhận mối quan hệ gia đình đúng như bà T, bà N
đã trình bày. Bố, mẹ đẻ bà chết không có di chúc, khi còn sống bố mẹ đẻ bà có
thửa đất đúng như như bà T, bà N trình bày. Vợ chồng ông N1 ở cùng bố mẹ đẻ
trên thửa đất. Khi bố, mẹ bà chết thì vợ chồng ông N1 tiếp tục sinh sống sử dụng
đất cho đến nay. Khi bố mẹ đẻ bà còn sống bà không nghe thấy nói sẽ tặng cho ai
tài sản đất đai. Việc ông N1 ở cùng bố mẹ và được cấp GCNQSDĐ bà không biết.
Nay bà T, bà N yêu cầu chia thừa kế đối với thửa đất trên bà không có ý kiến gì.
Trường hợp Tòa án chia thừa kế thì bà từ chối nhận phần thừa kế của mình và đề
nghị chia lại cho 03 người em là bà T, ông N1 và bà N.

* Đại diện UBND huyện T vắng mặt nhưng có quan điểm trình bày xác nhận
toàn bộ thửa đất mà các đương sự yêu cầu chia thừa kế nguồn gốc là của cụ Tống
Văn P và cụ Nguyễn Thị T2. Vào thời điểm UBND huyện T cấp GCNQSDĐ đứng
tên hộ ông Tống Văn N1 thì cụ P, cụ T2 vẫn còn sống và đều đang sinh sống trên
thửa đất. Trong hồ sơ cấp GCNQSDĐ hiện đang lưu trữ thì chỉ có đơn xin đăng ký
của ông Tống Văn N1, không có văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ nào khác thể hiện
có sự đồng ý của cụ P, cụ T2 vì vậy việc cấp GCNQSDĐ cho ông Tống Văn N1 là
chưa đúng quy định của pháp luật. Nay các đương sự yêu cầu chia thừa kế thì đề
nghị các bên thương lượng để giữ quan hệ tình cảm gia đình. Nếu không tự giải
quyết được thì đề nghị Tòa án chia thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2022/DSST ngày 30/12/2022 của Tòa án
nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã:
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Căn cứ vào các Điều 609, 610, 612, 613, 623, 649, 650 vµ 651 của Bộ luật
Dân sự; Điều 2 Luật Người cao tuổi; ®iểm ® khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị
quyết 326/2016/UBTVQH14 cña ñy ban Th­êng vô Quèc héi quy
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa
án.

* Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia di s¶n thõa kÕ của nguyên đơn
là bà Tống Thị T và bà Tống Thị N.

- Xác nhận thửa đất số 120b, tờ bản đồ số 7 (bản đồ địa chính 299) và là thửa
114, tờ bản đồ số 23 (bản đồ ĐCCQ), diện tích hiện trạng 1.609,2 m2 (trong đó có
300,0 m2 đất, 1.309,2 m2 đất vườn) ở tại khu C, xã Q, huyện T đã được UBND
huyện T cấp GCNQSDĐ số T 156261, số vào sổ H00061 ngày 29/12/2000 đứng
tên hộ ông Tống Văn N1 là tài sản chung và cũng là di sản thừa kế của cụ Tống
Văn P và cụ Nguyễn Thị T2.

Chia di s¶n thõa kÕ lµ quyÒn sö dông ®Êt cña cụ Tống Văn P
và cụ Nguyễn Thị T2 thuéc thöa ®Êt số 120b, tờ bản đồ số 7 (bản đồ địa
chính 299) và là thửa 114, tờ bản đồ số 23 (bản đồ ĐCCQ) cho bà Tống Thị T, bà
Tống Thị N và ông Tống Văn N1 cụ thể như sau:

+ Bà Tống Thị T và bà Tống Thị N ®­îc quyÒn sö dông diÖn tÝch
®Êt 363,6 m2 (trong đó có 100,0 m2 đất ở và 263,6 m2 đất vườn, trên đất
không có tài sản) cã chØ giíi theo b¶n chØnh lý trÝch lôc b¶n ®å
®Þa chÝnh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 1 có trị giá là 1.024.480.000.đ
(một tỷ không trăm hai mươi tư triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

+ Ông Tống Văn N1 được quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất còn lại là
1.245,6 m2 (trong đó có 200,0 m2 đất ở, 1045,6 m2 đất vườn), có chỉ giới theo
bản chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 9 có trị giá là 2.982.080.000.đ (hai tỷ chín trăm tám mươi hai triệu không
trăm tám mươi nghìn đồng), trên diện tích đất này có nhà xây cấp 4 và các tài sản
khác gắn liền với đất cùng một số cây cối của vợ chồng ông Tống Văn N1, bà
Phạm Thị M.
Toàn bộ diện tích đất trên đang do vợ chồng ông Tống Văn N1, bà Phạm Thị M

quản lý sử dụng.
(PhÇn diện tích ®Êt chia thõa kÕ cho các đương sự trên ®Òu cã bản

chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính kÌm theo b¶n ¸n).

Bản án còn tuyên quyền kháng cáo, quyền đề nghị thi hành án cho các bên
đương sự.

Ngày 28/3/2023 ông Tống Văn N1, anh Tống Phi H và chị Tống Thị Thúy
N4 kháng cáo Bản án sơ thẩm số 17/2022/DSST ngày 30/12/2022 của Tòa án
nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với nội dung: Không chấp nhận chia thừa
kế cho bà Tống Thị T và bà Tống Thị N.
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Quá trình xét xử phúc thẩm, Tòa án ra Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ
xác minh tại Văn phòng đăng ký đất dai và phát triển quỹ đất huyện T cung cấp:
Thửa đất số 120b, tờ bản đồ số 07 được UBND huyện T cấp cho ông Tống Văn
N1 ngày 29/12/2000 là 1.362m2 (trong đó đất ở là 400m2, đất vườn 962m2).
Ngày 10/12/2010 ông N1 chuyển quyền sử dụng 100m2 đất ở cho cho anh Tống
Anh T3 (con trai ông N1). Diện tích còn lại thực tế hộ ông Tống Văn N1 sử dụng
(còn lại) được xác định là 1.637,6m2 trong đó có 300m2 đất ở, 1.337,6m2 đất
vườn), diện tích đất vườn được tăng thêm 425,6m2 đã được trừ 50m2 đất vườn
trong hành lang giao thông. Lý do tăng diện tích là do sai số đo dạc giữa các
phương pháp đo. Tại số liệu đo đạc tờ bản đồ số 7, thửa số 120b để làm căn cứ
cấp giấy cho hộ ông N1 ngày 29/12/2000 được thực hiện thủ công, số liệu đo đạc
khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa gia đình ông N1 với anh
T3 ngày 12/10/2000 được đo đạc trên thiết bị chuyên dụng. Tính đến thời điểm
hiện tại hộ ông N1 sử dụng ổn định, chưa có thông tin về tranh chấp ranh giới,
mốc giới đất. Theo sơ đồ đo vẽ khi xem xét thẩm định tại chỗ của Tòa án nhân dân
huyện Thanh ba, thửa đất 114 đứng tên hộ gia đình ông N1 có diện tích thực tế
1.609,2m2 so với diện tích được công nhận sử dụng 1.637,6m2 thì diện tích giảm
28,4m2 lý do có sự thay đổi diện tích đất trên là do hộ ông N1 sử dụng đất có sự
biến động khi hình thành ranh giới mốc giới đất với các hộ ráp danh liền kề với
thửa đất hoặc có sai số trong quá trình đo đạc năm 2010 khi điều chỉnh cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất và quá trình đo đạc thẩm định tại chỗ năm 2019.
Việc xử dụng đất trên đã được xác định về ranh giới, mốc giới khi đo đạc và là
diện tích đất hộ gia đình sử dụng trên thực tế. Đề nghị tòa án căn cứ các văn bản
hồ sơ pháp lý để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà, bà Phạm Thị M cung cấp giấy viết tay của vợ chồng ông P1, bà
T2 cho vợ chồng bà M toàn bộ thửa đất tranh chấp, sau đó bà M xin giữ lại giấy
này không nộp lưu hồ sơ vụ án.

Anh Tống Phi H và chị Tống Thị Thúy N4 giữ nguyên theo đơn kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến về việc tuân

theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng
xét xử; Thư ký phiên tòa; Việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố
tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị
án đều thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Phát biểu về quan điểm nội dung vụ án:
Căn cứ khoản 3 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự.
Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 17/2022/DSST ngày 30/12/2022 của Tòa án

nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để điều tra xét xử lại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:



6

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên
tòa Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:
Về hình thức đơn kháng cáo của ông Tống Văn N1, anh Tống Phi H và chị

Tống Thị Thúy N4 làm trong hạn luật định, đơn hợp lệ.
[3] Xét về nội dung kháng cáo của ông Tống Văn N1, anh Tống Phi H và chị

Tống Thị Thúy N4.
Về nguồn gốc thửa đất, các đương sự và UBND xã Q đều xác nhận của cụ

Tống Văn P và cụ Nguyễn Thị T2 có số 120b, tờ bản đồ số 7 (bản đồ địa
chính 299) nay là thửa 114, tờ bản đồ số 23 (bản đồ ĐCCQ) đã sử dụng ổn định từ
lâu không có tranh chấp, khi hai cụ còn sống có 4 người con là bà T1, bà T, N và
ông N1. Bà T1, bà T và bà N4 đi lấy chồng, vợ chồng ông N1, bà M ở với cụ P và
cụ T2. Khi cụ P, cụ T2 còn sống, năm 2000 ông N1 đã kê khai và ngày 29/12/2000
UBND huyện T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 156261, số vào sổ
H00061 đứng tên hộ ông Tống Văn N1 có diện tích 1362m2 (trong đó đất ở
400m2, đất vườn 962m2). Năm 2001 ông Tống Văn P chết, năm 2016 bà Nguyễn
Thị T2 chết. Ngày 10/12/2010 ông N1 chuyển quyền sử dụng đất cho anh T3, chị
H2 (là con trai và con dâu ông N1) 100m2 đất ở, khi đo vẽ kiểm đếm để làm thủ
tục tách đất cho anh T3 thì diện tích đất tăng thêm 425,6m2 đất vườn, diện tích đất
còn lại của ông N1 1637,6m2 (trong đó đất ở 300m2, 1337,6m2 đất vườn) chính
quyền địa phương xác định diện tích đất tăng thêm này là do sai số do trước kia đo
vẽ thủ công. Theo số liệu trên thì cụ P và cụ T2 có 1362m2 đất (trong đó 400m2
đất ở, 926m2 đất vườn) + 425,6m2 đất vườn = 1787,6m2 đất (trong đó 400m2 đất
ở, 1387,6m2 đất vườn), sau khi cho anh T3 100m2 đất ở diện tích còn lại 300m2
đất ở, 1387,6m2 đất vườn). Nhưng theo sơ đồ đo vẽ kèm theo khi xem xét thẩm
định tại chỗ của Tòa án huyện T, thửa đất số 114 đứng tên hộ ông N1 đang sử
dụng có diện tích 1.609,2m2 (trong đó 300m2 đất ở, 1309,2m2 đất vườn, giảm
28,4m2 so với diện tích công nhận sử dụng 1637,6m2 lý do sai số trong quá trình
đo đạc năm 2010 và thửa đất số 287 có diện tích 100m2 đất ở mà ông N1 cho anh
T3). Như vậy xác định cụ P và cụ T2 có diện tích 1609,2m2 đất đứng tên ông N1
và 100m2 đất đứng tên anh T3. Tổng cộng 1709,2m2 đất.

Về phía bà Phạm Thị M là vợ ông Tống Văn N1 cho rằng khi còn sống, cụ P
và cụ T2 đã viết giấy cho vợ chồng bà toàn bộ tài sản, các đương sự đều không lưu
giữ được bút tích nào của cụ P và cụ T2. Cấp sơ thẩm đã xác minh tại UBND xã Q,
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an tỉnh P để thu thập chữ viết hoặc bút
tích cụ P làm mẫu để giám định chữ viết nhưng không có kết quả nên không có
căn cứ để xác định cụ P và cụ T2 đã viết giấy cho vợ chồng ông N1 bà M, mặt
khác UBND huyện T là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ cho gia
đình ông N1 xác định nguồn gốc toàn bộ thửa đất là của cụ P và cụ T2, việc cấp
GCNQSDĐ cho ông N1 trong hồ sơ lưu trữ thì chỉ có đơn xin đăng ký quyền sử
dụng đất của ông N1, không có văn bản ủy quyền của cụ P, cụ T2 hoặc giấy tờ nào
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khác thể hiện có sự đồng ý của cụ P, cụ T2 vì vậy việc cấp GCNQSDĐ đứng tên
hộ ông Tống Văn N1 là chưa đúng quy định của pháp luật.

Như vậy cần xác định di sản của cụ P và cụ T2 để lại là quyền sử dụng tích
1609,2m2 đất đứng tên ông N1 và 100m2 đất đứng tên anh T3. Tổng cộng
1709,2m2 đất. Xét thấy vợ chồng ông Tống Văn N1, bà Phạm Thị M quá trình sử
dụng đất đã tặng cho con trai là anh Tống Anh T3 (anh T3 đã chết) 100,0 m2 đất ở,
nhưng các đương sự không ai phản đối, không có ý kiến gì về việc này nên cấp sơ
thẩm không đề cập giải quyết là phù hợp. Xác định di sản để chia là 1.609,2 m2 có
trị giá là 4.006.560.000.đ. (®Êt ë 5.500.000.®/m2, ®Êt v­ên
1.800.000.®/m2), trên đất có nhà xây cấp 4, các công trình xây dựng trên đất và
một số cây cối hiện đang do vợ chồng ông Tống Văn N1, bà Phạm Thị M quản lý
sử dụng.

Về hàng thừa kế Vî chång cô Ph¹n, cô T2 cã 04 ng­êi con ®Î
(khô có con nuôi hoặc con riêng), tất cả hiÖn ®Òu đang cßn sèng gåm:
Bà Tống Thị T1, bà Tống Thị T, ông Tống Văn N1 và bà Tống Thị N. N¨m 2001
cụ P chết, năm 2016 cụ T2 chết đều khÔng ®Ó l¹i di chóc, c¸c ®­¬ng
sù trong vô ¸n ®Òu kh«ng cã tranh chÊp vÒ ng­êi thõa kÕ
vµ hµng thõa kÕ, v× vËy theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 609, 610,
649, ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 650 vµ ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 651 cña Bé
luËt D©n sù th× tµi s¶n lµ di s¶n cña cụ P, cụ T2 sÏ ®­îc chia
thõa kÕ theo ph¸p luËt. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án và tại cấp
sơ thẩm, bà Tống Thị T1 là con của cụ P, cụ T2 thuộc hàng thừa kế thứ nhất
không nhận thừa kế mà đề nghị chia lại cho 03 người em là bà T, bà N và ông N1.
Đây là sự tự nguyện của đương sự nên cấp sơ thẩm chấp nhận là đúng quy định
của pháp luật. Tại cấp sơ thẩm, bà T, bà N chỉ yêu cầu được chia thừa kế là 05 m
đất chiều dài theo mặt đường Tỉnh lộ và sâu vào hết đất và thống nhất giao cho bà
T quản lý. Toàn bộ diện tích đất còn lại sẽ thuộc quyền sử dụng của ông Tống Văn
N1. Xét yêu cầu của đương sự là tự nguyện, không vượt quá quyền được hưởng
thừa kế theo pháp luật, cũng không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của
các bên nªn cấp sơ thẩm chÊp nhËn và chia theo yêu cầu của bà T và bà N
05m mặt đường sau vào hết đất có diện tích 363,6m2, gia đình ông N1 sử dụng
1245,6m2 đất là phù hợp.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có cơ
sở để chấp nhận kháng cáo của ông Tống Văn N1, anh Tống Phi H và chị Tống
Thị Thúy N4, cần giữ nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Thanh
Ba, tỉnh Phú Thọ.

Tại phiên tòa Viện kiểm sát có quan điểm về nguần gốc thửa đất 120b tờ bản
đồ số 7 nay là thửa đất số 114, tờ bản đồ số 23 là của cụ P và cụ T2 mà sau này
ông N1 đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều sai số về diện
tích, cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ; thửa đất số 287 có diện tích 100m2 đất ở
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đã được cấp GCNQSDĐ cho anh T3, chị H2 có tài sản của anh chị là ngôi nhà ,
anh chị có hai con cháu lớn 12 tuổi, cháu nhảo 9 tuổi, hiện nay anh T3 đã chết, chị
H2 bị tuyên bố mất tích, do liên quan đến tài sản nên cần có người giám hộ cho
các cháu theo quy định tại Điều 52 BLDS, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa các
cháu tham gia tố tụng, không có xác nhận người giám hộ cho các cháu theo quy
định tại Điều 51 BLTTDS. Đề nghị Hủy Bản án của cấp sơ thẩm.

Hội đồng xét xử xét thấy: Về nguần gốc thửa đất 120b tờ bản đồ số 7 nay là
thửa đất số 114, tờ bản đồ số 23 là của cụ P và cụ T2 mà sau này ông N1 đứng tên
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như Hội đồng xét xử đã phân tích ở
trên, đây là sai sót cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm. Nhưng tại cấp phúc thẩm đã
xác minh và xác định theo sơ đồ đo vẽ kèm theo khi xem xét thẩm định tại chỗ của
Tòa án huyện T, thửa đất số 114 đứng tên hộ ông N1 đang sử dụng có diện tích
1.609,2m2 (trong đó 300m2 đất ở, 1309,2m2 đất vườn) và thửa đất số 287 có diện
tích 100m2 đất ở mà ông N1 cho anh T3) là diện tích đất thực tế đang sử dụng, do
các bên đương sự không đề nghị gì về phần đất ông N1 đã cho vợ chồng anh T3
và chị H2 mà bà T và bà N chỉ đề nghị hưởng 5m mặt đường kéo dài hết đất còn ít
hơn phần thừa kế các bà được chia, phía gia đình ông N1 được hưởng nhiều hơn
do vậy các bên đều đảm bảo quyền lợi của mình.

Đối với anh T3 và chị H2 được ông N1 cho 100m2 đất ở, anh T3 chị H2 đã
làm nhà trên phần đất này, anh T3 đã chết, chị H2 đã được Tòa án tuyên bố mất
tích, hai con của anh T3 chị H2 đang ở với ông N1 bà M, do phần đất và nhà của
anh T3 chị H2 các bên đương sự không yêu cầu gì nên không cần phải đưa hai con
của anh T3 chị H2 tham gia tố tụng trong vụ án này.

Do vậy đại diện Viện kiểm sát đề nghị của hủy bản án của cấp sơ thẩm là
không cần thiết và không được chấp nhận.

Các bên đương sự có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp
giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất theo theo Bản án này.

[4] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo của ông Tống Văn N1, anh Tống Phi
H và chị Tống Thị Thúy N4 không được chấp nhận nhưng ông N1 là người Cao
tuổi nên không phải chịu án phí phúc thẩm. Anh H và chị N4 phải chịu án phí dân
sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị
kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Vì các lẽ trên:
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự;
Không chấp nhân kháng cáo của ông Tống Văn N1, anh Tống Phi H và chị

Tống Thị Thúy N4.
Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số số 17/2022/DSST ngày 30/12/2022

của Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
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Căn cứ vào các Điều 609, 610, 612, 613, 623, 649, 650 vµ 651 của Bộ luật
Dân sự; Điều 2 Luật Người cao tuổi; ®iểm ® khoản 1, khoản 2 Điều 12 Điều 29
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 cña ñy ban Th­êng vô Quèc héi
quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí
Tòa án.

* Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia di s¶n thõa kÕ của nguyên
đơn là bà Tống Thị T và bà Tống Thị N.

- Xác nhận thửa đất số 120b, tờ bản đồ số 7 (bản đồ địa chính 299) nay là thửa
114, tờ bản đồ số 23 (bản đồ ĐCCQ), diện tích hiện trạng 1.609,2 m2 (trong đó có
300,0 m2 đất, 1.309,2 m2 đất vườn) ở tại khu C, xã Q, huyện T đã được UBND
huyện T cấp GCNQSDĐ số T 156261, số vào sổ H00061 ngày 29/12/2000 đứng
tên hộ ông Tống Văn N1 là tài sản chung và cũng là di sản thừa kế của cụ Tống
Văn P và cụ Nguyễn Thị T2.

Chia di s¶n thõa kÕ lµ quyÒn sö dông ®Êt cña cụ Tống Văn P
và cụ Nguyễn Thị T2 thuéc thöa ®Êt số 120b, tờ bản đồ số 7 (bản đồ địa
chính 299) và là thửa 114, tờ bản đồ số 23 (bản đồ ĐCCQ) cho bà Tống Thị T, bà
Tống Thị N và ông Tống Văn N1 cụ thể như sau:

+ Bà Tống Thị T và bà Tống Thị N ®­îc quyÒn sö dông diÖn tÝch
®Êt 363,6 m2 (trong đó có 100,0 m2 đất ở và 263,6 m2 đất vườn, trên đất
không có tài sản), cã chØ giíi theo b¶n chØnh lý trÝch lôc b¶n ®å
®Þa chÝnh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22 1 có trị giá là 1.024.480.000.đ
(một tỷ không trăm hai mươi tư triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

+ Ông Tống Văn N1 được quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất còn lại là
1.245,6 m2 (trong đó có 200,0 m2 đất ở, 1045,6 m2 đất vườn), có chỉ giới theo
bản chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 9 có trị giá là 2.982.080.000.đ (hai tỷ chín trăm tám mươi hai triệu không
trăm tám mươi nghìn đồng), trên diện tích đất này có nhà xây cấp 4 và các tài sản
khác gắn liền với đất cùng một số cây cối của vợ chồng ông Tống Văn N1, bà
Phạm Thị M.
Toàn bộ diện tích đất trên đang do vợ chồng ông Tống Văn N1, bà Phạm Thị M

quản lý sử dụng.
(PhÇn diện tích ®Êt chia thõa kÕ cho các đương sự trên ®Òu cã bản

chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính kÌm theo b¶n ¸n).
* Về án phí: Các đương sự không ai phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm và án

phí chia tài sản.
Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Tống Văn N1 là người cao tuổi nên không

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Anh Tống Phi H và chị Tống Thị Thúy N4 mỗi
người phải chịu 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng). Xác nhận anh Tống Phi H đã
nộp 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên
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lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số AA/2020/0003714 ngày 12/4/2023 tại Chi
cục thi hành án dân sự huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ do chị Nguyễn Thu H1 nộp
thay. Chị Tống Thị Thúy N4 đã nộp 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm
ứng án phí phúc thẩm theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số
AA/2020/0003715 ngày 12/4/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Ba,
tỉnh Phú Thọ do chị Nguyễn Thu H1 nộp thay.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi hành án
dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền
thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7, 7a, 7b và 9 của Luật thi hành
án dân sự; thời hiệu thi hành án sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật
thi hành án dân sự.

Phần quyết định của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng
nghị có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm hết kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay kể từ khi tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- VKSND huyện Thanh Ba;
- TAND huyện Thanh Ba;
- Chi cục THADS huyện Thanh Ba;
- Đương sự;
- UBND huyện Thanh Ba;
- Lưu HS, AV;

T/MHỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Phạm Văn Toàn


